
 
 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

  

 Bản án số: 33/2025/HS-PT 

 Ngày 23 - 5- 2025 
  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

  - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thị Thị Hải Dương 

  Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dương; ông Dương Viết Hải 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vĩnh Thành - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình 

  - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình: Bà Lê Thị Ngọc 

Loan - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 
 

Ngày 23 tháng 5 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 21/2025/TLPT-HS ngày 

12 tháng 02 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2025/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2025 của 

Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thị Kim Ch; tên gọi khác: Không; sinh ngày 25 tháng 9 năm 1990 

tại tỉnh Nghệ An; nơi ĐKNKTT: Khối c, thị trấn C, huyện C, tỉnh Nghệ An; chỗ 

ở hiện tại: Thôn M, xã B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Nhân viên; 

trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hữu A và bà: Nguyễn Thị H; có chồng: Nguyễn 

T Tr (Đã ly hôn); có 06 người con, lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 

2024; tiền án: 01 tiền án. Ngày 31/10/2023, bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng 

Hới xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý gây thương tích”; tiền 

sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn 

xuất cảnh từ ngày 14/10/2024 cho đến nay tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình. Bị cáo có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập. 
  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 11/9/2024, 

Nguyễn Thị Kim Ch điều khiển xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA CAMRY, biển kiểm 

soát 73A-xxxx của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng T Đạt giao cho Ch quản 

lý và sử dụng, khi đến ngõ số 13 đường T thuộc Tổ dân phố 1, phường Đ, thành 

phố Đ thì phát hiện xe ô tô nhãn hiệu PEUGEOT 3008, biển kiểm soát 73A-xxxxx 

của Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển đầu tư xây dựng T Thành do chị N 

quản lý và sử dụng đang dừng đỗ bên phải đường, vì bực tức nên Ch điều khiển 

xe ô tô biển kiểm soát 73A-xxxx đâm phía sau bên trái đuôi xe ô tô biển kiểm soát 

73A-xxxxx. Ch không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe lùi và đâm vào đuôi bên 

trái của xe ô tô biển kiểm soát 73A-xxxxx thêm 2 lần rồi bẻ lái đi qua xe ô tô biển 

kiểm soát 73A-xxxxx thì hai xe tiếp tục va chạm với nhau nên bị kẹt, xe của Ch 

không thể di chuyển tiếp được. Sau đó, Ch xuống xe rồi đi bộ về nhà.  

Kết luận định giá số 37/KL-HĐĐGTS ngày 20/9/2024 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đồng Hới kết luận: Phần hư hỏng của 

xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA CAMRY, biển kiểm soát 73A-xxxx trị giá 8.257.000 

đồng. Anh Đỗ Quang T - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng T Đạt tự 

khắc phục sửa chữa không yêu cầu Nguyễn Thị Kim Ch về phần dân sự. 

Kết luận định giá số 38/KL-HĐĐGTS ngày 23/9/2024 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đồng Hới kết luận: Phần hư hỏng của 

xe ô tô nhãn hiệu PEUGEOT 3008, biển kiểm soát 73A-xxxxx trị giá 12.559.000 

đồng. 

Trách nhiệm dân sự: Nguyễn Thị Kim Ch đã bồi thường thiệt hại số tiền 

12.559.000 đồng cho chị Lê Thị Cẩm N (có ủy quyền của Công ty), chị N không 

yêu cầu bồi thường gì thêm.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2025/HSST ngày 10/01/2025 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đồng Hới đã Quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim 

Ch phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178, các điểm b, n, s khoản 1, 2 Điều 51, tiết 1 điểm 

h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch 

07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

Trong hạn luật định, ngày 22/01/2025 bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch có đơn 

kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên phạt tiền hoặc cải tạo không giam 

giữ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và thừa 

nhận hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã xét xử.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch, giữ nguyên phần quyết định hình phạt 

của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch đã thừa nhận do 

mâu thuẫn cá nhân, bị cáo đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 73A-xxxx đâm 

vào xe ô tô biển kiểm soát 73A-xxxxx do chị Lê Thị Cẩm N quản lý và sử dụng 

gây ra thiệt hại về tài sản 12.559.000 đồng. Lời khai của bị cáo phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy đủ cơ sở kết luận Hành vi của 

bị cáo đã phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật 

Hình sự. Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2025/HS-HS ngày 10/01/2025 của Tòa 

án nhân dân thành phố Đồng Hới đã xét xử bị cáo theo Điều luật đã viện dẫn ở 

trên là có căn cứ.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo đề nghị chuyển loại hình phạt nhẹ hơn (phạt 

tiền hoặc phạt cải tạo không giam giữ), Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ (các điểm b, n, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự), 

nhưng bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm (tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52 

BLHS) thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Bị cáo đã từng bị Toà án nhân dân 

thành phố Đồng Hới xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi “Cố ý 

gây thương tích” nhưng không biết hối cải và lấy đó làm bài học kinh nghiệm để 

tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội. Nếu áp dụng loại hình 

phạt nhẹ hơn sẽ không có tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo, không đảm bảo 

tính nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, không chấp nhận kháng cáo bị cáo yêu 

cầu chuyển loại hình phạt nhẹ hơn, giữ nguyên phần quyết định hình phạt của Bản 

án sơ thẩm đối với bị cáo. 

[3] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch không được 

chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356; khoản 2 các Điều 135, Điều 

136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phi, lệ phí Tòa án, xử không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

01/2025/HS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Toà án nhân dân thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 178, các điểm b, n, s khoản 1, 2 Điều 51, tiết 1 điểm 

h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch 

07 (bảy) tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. 

2. Án phí Hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ch phải nộp 200.000 

đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

(ngày 23/5/2025). 

 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- TAND TP. Đồng Hới 

- Ch cục THADS TP. Đồng Hới; 

- Phòng HSNVCS CAQB; 

- Vụ GĐKT I -TANDTC; 

- Sở Tư pháp Quảng Bình; 

- Bị cáo; 

- Lưu Hồ sơ, Tòa HS. 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

Từ Thị Hải Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


